
https://www.msbar.org/for-the-public/consumer-information/the-difference-between-a-civil-and-criminal-case/ 

 

  
 
 

 
 

Sự khác biệt giữa vụ án dân sự và hình sự 
Các vụ án dân sự và hình sự đều xem xét việc vi phạm quyền con người và xem ai là người có lỗi. Tuy nhiên, chúng khác nhau về cấu trúc, nghĩa vụ chứng minh và hình phạt. 

 
Một vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp giữa hai người hoặc các bên về một vấn đề nhất định. Một bên kiện bên kia và bồi thẩm đoàn sẽ xác định trách nhiệm pháp lý và 

số tiền thiệt hại. Tòa án có thể yêu cầu bên có lỗi phải trả tiền cho bên bị thiệt hại hoặc thực hiện nghĩa vụ, chẳng hạn như tôn trọng hợp đồng. 

Luật hình sự coi tội phạm là hành vi chống lại xã hội chứ không phải là một cá nhân. Vì vậy, chính phủ sẽ là bên kiện một người vì phạm tội. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể phải 

nộp phạt, ngồi tù hoặc bị quản chế. Luật pháp và xã hội coi thời gian ngồi tù, hay giam giữ, là sự mất tự do cá nhân của một người và do đó, là hình phạt nghiêm khắc hơn 

phạt tiền. 

Do quyền lợi của bị cáo trong vụ án hình sự cao hơn rất nhiều so với giữa hai bên trong vụ án dân sự nên hệ thống tư pháp cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ quyền lợi của 

bị cáo. Chúng bao gồm suy đoán vô tội hoặc người đó vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Thay vì bị cáo phải chứng minh mình vô tội, cơ quan công tố phải chứng 

minh bị cáo có tội mà không có sự nghi ngờ hợp lý. 

Trong vụ án dân sự, nghĩa vụ chứng minh nhẹ hơn nhiều. Trong các vấn đề dân sự, việc có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng hơn 50% rằng một trong các bên có lỗi là tất 

cả những gì cần thiết. 

Bị cáo trong các vụ án hình sự có các quyền khác được hiến pháp bảo đảm. Những quyền này bao gồm quyền có luật sư, dù là do cá nhân thuê hay do tòa án chỉ định; quyền 

không bị buộc phải buộc tội mình, quyền buộc các nhân chứng làm chứng để bào chữa cho mình và quyền đối chất thông qua việc thẩm vấn các nhân chứng làm chứng 

chống lại họ. 

Tội phạm có mức độ nghiêm trọng khác nhau. Một giấy phạt, bao gồm cả các lỗi vi phạm giao thông như chạy quá tốc độ hoặc đỗ xe trái phép, thường bị phạt dưới $100. Tội nhẹ 
bao gồm trộm cắp trong cửa hàng, chống lại việc bắt giữ, hành hung nhẹ hoặc say rượu ở nơi công cộng và có thể phải chịu án tù từ một năm trở xuống. Trọng tội là những tội 
nghiêm trọng nhất như cướp, bắt cóc, hãm hiếp và giết người và có mức án tối đa hơn một năm. 
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